TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật giao thông


Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: Tin học ứng dụng chuyên ngành
· Tiếng Anh:  Informatic for Naval Architecture





Mã học phần:
NAA3861






Số tín chỉ:
2 (1-1)


Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Kết cấu – Sức bền tàu thủy 

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tự động hóa trong công nghệ thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện đại. Trên cơ sở đó, hướng dẫn người học biết cách sử dụng các phần mềm để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật bằng máy tính, thiết kế tuyến hình tàu và tính toán tính năng tàu thủy bằng phần mềm chuyên dụng.

3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng các phần mềm tin học chuyên ngành phục vụ hiệu quả cho nhu cầu công việc.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Tổng hợp được kiến thức cơ bản về tự động hóa trong thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện đại

b) Sử dụng phần mềm CAD chuyên dụng để vẽ được các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

c) Đo, vẽ và dựng được tuyến hình tàu thủy từ mẫu tàu thực tế

d) Sử dụng được phần mềm chuyên dụng để thiết kế tuyến hình tàu và tính toán tính năng tàu thủy.

e) Lập được các báo cáo, thuyết minh về các danh mục tính toán.
5. Nội dung:
	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy –học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Tổng quan về tự động hóa trong thiết kế tàu
Quy trình đóng tàu theo phương pháp hiện đại

Tổng quan một số phần mềm dùng trong ngành đóng tàu 
Một số thuật toán mô tả đường và mặt dùng trong các phần mềm chuyên ngành đóng tàu

Quy trình thực hiện thiết kế tàu thủy trên máy tính
	a

a

a

a
	8
	0
	Thuyết giảng lý thuyết. 
	Đọc tài liệu, nghe giảng, xem video trước trên hệ thống E-Learning

	2
2.1

2.2

2.3

2.4


	Thiết kế tuyến hình tàu thủy bằng phần mềm chuyên dụng.

Tổng quan về mođun thiết kế tuyến hình

Xây dựng tuyến hình 3D tàu thủy

Chỉnh trơn bề mặt vỏ tàu

Vẽ tuyến hình của một số mẫu tàu vỏ gỗ, composite và tàu vỏ thép
	b

d

d

b,c
	3
	15
	Nghe giảng lý thuyết, Hướng dẫn trên máy tính
	Đọc tài liệu, xem trước Video trên E-Learning

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
	Tính toán tính năng tàu thủy

Các bước tính toán tính năng tàu thủy

Tạo khoang két 

Tính toán các yếu tố tính nổi tàu thủy

Tính ổn định tàu thủy

Tính sức cản tàu thủy

Lập báo cáo, thuyết minh


	d

d

d

d

e
	4
	15
	Nghe giảng lý thuyết, Hướng dẫn trên máy tính
	Đọc tài liệu, xem trước Video trên E-Learning


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Gia Thái
	Tự động hóa thiết kế tàu thủy
	2010
	KH&KT
	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Công Nghị
	Tin học ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu
	2002
	ĐHQG
	Thư viện
	
	x

	3
	Trần Gia Thái
	Hướng dẫn sử dụng Autoship
	2006
	ĐH Nha trang
	
	
	x

	4
	 Võ Trọng Cang
	Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Thiết Kế Tàu
	2010
	Đại học quốc gia TP.HCM
	Thư viện
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Có mặt đầy đủ các buổi lên lớp lý thuyết và thực hành.
- Hoàn thành tất cả các bài tập được giao và nộp đúng tiến độ.

- Phối hợp và hỗ trợ các bạn trong nhóm.

- Tham gia thảo luận tại lớp.

- Học trên hệ thống E-Learning
8. Đánh giá kết quả học tập:
	Tiêu chí đánh giá
	KQHT
	Trọng số, %
	Mô tả mức chất lượng

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt

	
	
	
	≥9
	Dưới 9-7
	Dưới 7-5
	Dưới 5

	Kiểm tra bài tập vẽ đường hình tàu
	a,b,c
	15
	 Vẽ đường hình trơn, xuất bản vẽ hoàn chỉnh
	Vẽ đường hình tương đối trơn và hoành chỉnh bản vẽ tương đối
	Vẽ đường hình còn chưa trơn, xuất bản vẽ đường hình chưa đầy đủ
	Không biết vẽ 3D vỏ tàu, không xuất được bản vẽ đường hình

	Kiểm tra bài tập tính toán tính năng tàu 
	d,e
	15
	 Tính đầy đủ các tính năng tàu bao gồm: tính nổi, tính trọng tâm trọng lượng tàu, phân khoang, tính ổn định, tính kết cấu, tính sức cản, vẽ các đồ thị
	Tính các tính năng cơ bản, tính nổi, tính trọng tâm trọng lượng tàu, tính ổn định, tính kết cấu, xuất các đồ thị
	Tính các tính năng tàu gồm tính nổi, tính ổn định, tính kết cấu tàu 
	Không biết ứng dụng phần mềm trong việc tính toán tính năng tàu hoặc không có sản phẩm

	Thảo luận tại lớp
	a,b,c,d,e
	10
	Trả lời đúng 5 câu hỏi thảo luận trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 5 lần, trả lời đúng 3 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 3 lần, trả lời đúng 1 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận dưới 3 lần, không trả lời đúng câu hỏi nào

	Chuyên cần/thái độ 
	
	10
	Điểm danh không vắng lần nào, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 2 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 3 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng trên 3 lần, không tập trung trong giờ học

	Vấn đáp trên sản phẩm 2 bài tập
	a,b,c,d,e
	50
	Trả lời đúng tất cả 4 câu hỏi; trả lời rõ ràng, lưu loát, bài tập có tính sáng tạo và có thuyết minh
	Trả lời đúng 3/4 câu hỏi; trả lời rõ ràng, lưu loát, bài tập hoàn thiện  đầy đủ bao gồm lập thuyết minh
	Trả lời đúng 2/4 câu hỏi; trả lời chưa rõ ràng và lưu loát, bài tập hoàn thiện đầy đủ
	Trả lời đúng dưới 2/4 câu hỏi. bài tập làm sai, không đủ sản phẩm yêu cầu




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Huỳnh Lê Hồng Thái
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